
ỦY BAN NHÂN DÂN
  THỊ XÃ CỬA LÒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND - KT Cửa Lò, ngày       tháng     năm 2024
V/v thực hiện đợt cao điểm tuyên
 truyền  công tác chống khai thác 
thủy sản bất hợp pháp, không báo 
     cáo và không theo quy định

Kính gửi:        
- Uỷ ban nhân dân các phường;
- Trung tâm Văn hóa - Thể Thao và Truyền thông thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2024 của UBND thị xã 
Cửa Lò về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp chống khai thác hải 
sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến tháng 4/2024. UBND 
thị xã yêu cầu UBND các phường, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông 
thị xã thực hiện nội dung sau:

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, vận động chủ tàu/ thuyền trưởng, Ban 
quản lý cảng cá/bến cá, đơn vị thu mua thủy hải sản và người dân chấp hành 
nghiêm Luật Thủy sản 2017, Nghị định 42/2019/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; đảm bảo ngư dân và các tổ chức liên 
quan hiểu rõ, nắm chắc và thực hiện đúng.

(Gửi kèm một số thông tin về quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với 
các lỗi phổ biến hiện nay)

UBND thị xã yêu cầu UBND các phường, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
và Truyền thông thị xã thực hiện nội dung trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT, KT.                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Tiêu



MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH 
VỰC THỦY SẢN THEO NGHỊ ĐỊNH 42/2019/NĐ-CP

1. Vi phạm quy định về quản lý cảng cá/bến cá, theo Điều 40:
Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
- Không thu nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải, báo cáo khai 
thác thủy sản;
- Không thực hiện giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng cá.
2. Vi phạm quy định về thuyền viên, người làm việc trên tàu cá, theo Điều 38:
a. Phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng đối với thuyền viên, người làm việc trên 
tàu cá không mang theo giấy tờ tùy thân.
b. Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với thuyền viên trên tàu cá không 
có tên trong Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.
c. Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối một trong các hành vi sau đây:
- Thuyền trưởng, máy trưởng không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định
- Không có Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo quy định.
3. Không trang bị thiết bị giám sát hành trình, theo Điều 20: 
- Phạt tiền 300 - 500 triệu đồng đối với tàu cá có chiều dài từ 15 - 24 mét.
- Phạt tiền 800 triệu - 1 tỷ đồng đối với tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên.
4. Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình 
trong quá trình hoạt động trên biển (trừ trường hợp bất khả kháng):
- Theo Điều 35: Phạt tiền 20 - 30 triệu đồng đối với tàu cá có chiều dài từ 15 - 24 mét.
- Theo Điều 20: Phạt tiền 300 - 500 triệu đồng đối với tàu cá có chiều dài từ 24 
mét trở lên.
5. Vi phạm quy định về vùng khai thác thủy sản, theo Điều 21:
- Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng: đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài từ 12 
đến dưới 15 mét khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng khơi.
- Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng: đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài từ 15 
mét đến dưới 24 mét khai thác thủy sản tại vùng ven bờ, vùng lộng.
- Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài từ 24 
mét trở lên khai thác thủy sản tại vùng ven bờ hoặc vùng lộng.
Đối với hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh 

sáng (trừ nghề câu tay mực) khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ thì phạt tiền 
gấp hai lần mức phạt tiền số tiền trên

6. Vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản, theo Điều 28:



a. Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán 
công cụ kích điện để khai thác thủy sản.
b. Đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ 
máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản như sau:
- Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với tàu cá có chiều dài dưới 12 mét;
- Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với tàu cá có chiều dài từ 12 - 15 mét;
- Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên.
7. Vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua 
chuyển tải thủy sản, theo Điều 25:
a. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
- Không nộp báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài từ 06 mét đến 
dưới 12 mét theo quy định;
- Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu 
mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét.
b. Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi không có, không 
ghi, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản 
đối với tàu cá có chiều dài dưới 24 mét theo quy định.
c. Điều 20: Phạt tiền từ 300-5000 triệu đồng đối với hành vi không ghi nhật ký 
khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều 
dài từ 24 mét trở lên.
8. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, theo Điều 33:
- Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không 
đầy đủ trang thiết bị an toàn tàu cá đối với tàu cá có chiều dài dưới 12 mét khi 
hoạt động khai thác thủy sản.
- Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không 
đầy đủ trang thiết bị an toàn tàu cá đối với tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên 
khi hoạt động khai thác thủy sản.
- Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận an 
toàn kỹ thuật tàu cá hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn đối 
với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên khi hoạt động khai thác thủy sản
9. Sử dụng tàu cá khai thác thủy sản không có Giấy phép khai thác thủy sản 
hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn; theo Điều 23:
-  Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 06-12 mét.
- Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12-15 mét. 
- Phạt tiền từ 300-500 triệu đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15-24 mét. 
- Phạt tiền từ 800 triệu- 1 tỷ đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 24 mét. 
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